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Rx THUOC BAN THEO DON

Tên thuốc: LILONTON INJECTION 3000mg/ 15 ml

Hoạt chất, hàm lượng: Piracetam 3000mg / 15 ml,

Dạng bào chế: [ung dịch tiêm
Đường dùng: Tiêm tĩnh mạch.

Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống x 15 ml.

Chi định, Cách dùng, Chống chí định, Thận trọng,
Tác dụng không mong muốn, Các thông tin khác:
Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo.
Điều kiện bảo quản: Bảo quản ở nhiệt độ không quá 30“.
Nhà san xuat: SIU GUAN CHEM. IND. CO., LTD.
128 Shin Min Road, Chia Yi, Đài Loan. Xuất xứ: Đài Loan.
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DE XA TAM TAY TRE EM.
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

COMPOSITION:
Each ampoule (15 ml) contains :
Se3000 mg

INDICATIONS / CONTRA-INDICATIONS / DOSAGE
& ADMINISTRATION / SIDE EFFECTS /
PRECAUTIONS AND OTHER INFORMATION:
Refer to package insert.

STORAGE:
Store at temperature not exceeding 30°C.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.
CAREFULLY READ THE PACKAGE INSERT
BEFORE USE.

LOT/ SOLO Sx:
MFG / NSX:
EXP / HD:
VISA No. / SBK:
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Printing on ampoule:

3000mg ® -15mL |
Lilonton "„
Each amp. contains: |
Piracetam.....................
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LILONTON Injection 3000 mg/ 15 ml

. KHUYEN CAO:
Doc kyhướng dẫn sử dụng thuốc trước khi dùng.

Dé xa tam tay tré em.
Thông báo ngay .cho bác sĩ hoặc được sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải

khi sử dụng thuốc.

Thuốc này chỉ dùng theo đơn của bác sĩ.

. THANH PHAN, HAM LUQNG CUA THUOC:
Mỗi ống thuốc tiêm 15 ml chứa:
Hoạt chất:  Piracetam..........................3000 mg

Ta duoc: Natri bisulfit, dung dịch Natri carbonat hoặc dung dich acid hydrochloric 10% dé

điều chinh độ pH, nước cất pha tiêm.

. MOTA SAN PHAM: hy
Dung dịch trong suôt, không màu.

. QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:
Hộp 5 ông tiêm (15 ml/ông tiêm).

. THUOC DUNG CHO BENH Gi:
Piracetam tác động trên não và hệ thần kinh, được xem là bảo vệ các cơ quan này không bị
thiếu oxy.
Piracetam được dùng phối hợp với các thuốc khác để điều trị chứng rung giật cơ. Đây là bệnh

do hệ thần kinh làm cơ bị co giật không kiểm soát, thường ở tay và chân.

Piracetam cũng được dùng để cải thiện tuần hoàn não và tình trạng sa sút trí tuệ ở người già.

. NEN DUNG THUOC NAY NHU THE NAO VA LIEU LUQNG:
Luôn luôn uống đúng liều bác sĩ kê đơn cho bạn.
Người lớn

Uống bao nhiêu thuốc và uống khi nào

Liều khởi đầu thông thường là 7,2 g mỗi ngày, chia làm 2-3 lần. Vài trường hợp, liều khởi
đầu có thê lên đến 15 g.
Khi bắt đầu dùng thuốc này, thầy thuốc có thê nói bạn tăng dần liều dùng dé dam bao ban
dùng thuốc ở liều tốt nhất cho bệnh của bạn.
Cần thận theo đúng hướng dẫn của thầy thuốc.
Uống thuốc như thế nào

Uống nguyên viên với nước.
Đừng mở viên ra, vì piracetam có vị rất đắng.
Người cao tuỗi và bệnh nhân có vấn đề về thận
Nếu bạn cao tuổi hoặc có vấn đề về thận, bác sĩ có thể giảm liều dùng.
Ngưng ding piracetam

Ban không nên tự ý ngưng dùng piracetam, phải hỏi bác sĩ nếu muốn ngưng dùng thuốc.

Ngưng dùng thuốc đột ngột có thê làm cơ bị co giật.
Nếu bạn có các câu hỏi về cách sử dụng thuốc này, hãy hỏi bác sĩ hoặc được sĩ.

. KHI NAO KHONG NEN DUNG THUOC NAY:
Không dùng piracetam nếu:
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11.

12.

Bạn bị dị ứng với hoạt chất piracetam

Bạn bị dị ứng với bất cứ tá dược nào của thuốc này.

Bạn từng có vấn đề về thận nghiêm trọng

Bạn bị bệnh Huntington (cũng gọi là múa giật Huntington)
Bạn từng bị xuất huyết não

Nếu bạn bị bất cứ trường hợp nào kể trên, không uống piracetam và nói với bác sĩ

hoặc dược sĩ.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUÓN:
Cũng như tất cả các thuốc khác, piracetam có thể gây tác dụng không mong muốn, nhưng

không phải ai cũng bị các tác dụng không mong muôn này.
Bạn có thể chú ý các tác dụng không mong muôn sau:
Phản ứng dị ứng, thở khó, phù, sốt
Chảy máu do khiếmkhuyết trong cơ chế đông máu
Không khỏe
Ao giác

Khó giữ thăng bằng và ôn định khi đứng hy
Lo âu và kích động =
Mơ hồ
Không nghỉ ngơi
Lo âu

Buồn ngủ

Trầm cảm

Yếu đuối
Chóng mặt

Tăng cân

Đau dạ dày

Tiêu chảy

Có cảm giác bị bệnh

Nhức đầu

Mat ngủ
Phù da, đặc biệt là vùng mặt

Nổi mẫn đỏ trên da, ngứa

Nếu bạn có bất cứ tác dụng không mong muốn nào, hãy nói với bác sĩ hoặc dược sĩ. Cũng có
thể có các tác dụng không mong muốn khác chưa được liệt kê ở đây.

NEN TRANH DUNG NHUNG THUOC HOAC THUC PHAM Gi KHI DANG SU’
DUNG THUOC NAY:
Hãy nói với thầy thuốc nếu bạn đang dùng các thuốc sau:

Chiết xuất tuyến giáp hoặc thyroxin
Thuốc chống đông máu như warfarin hoặc là aeeno-coumarol
Aspirin liều thấp
Bắt cứ thuốc nào khác, kể cả thuốc không kê đơn.

CÀN LÀM GÌ KHI MỘT LÀN QUÊN KHÔNG DÙNG THUOC:
Thuốc này sẽ do y tá hoặc bác sĩ tiêm cho bạn. Vì vậy bạn sẽ không quên dùng thuốc.

CAN BAO QUAN THUOC NAY NHUTHE NAO:
Bảo quản thuôc ở nhiệt độ không qua 30°C.

NHUNG DAUHIEU VA TRIEU CHUNG KHI DUNG THUOC QUA LIEU:
Khi dùng quá liêu, các tác dụng không mong muôn của thuôc có thê nghiêm trọng.



 

15.

16.

17.

18.

. CAN PHAI LAM Gi KHI DUNG THUOC QUA LIEU KHUYEN CAO:
Thuốc này sẽ do y tá hoặc bác sĩ tiêm cho bạn. Vì vậy bạn sẽ không dùng quá liều.

. NHỮNG DIEU CAN THAN TRONG KHI DUNG THUOC NAY:
Hỏi bác sĩ trước khi dùng piracetam nếu:

Bạn nghĩ rằng thận của bạn có vấn đề (Bác sĩ có thể cho bạn dùng thuốc với liều thấp
hơn)

Bạn có bất cứ vấn đề chảy máu nào.
Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú:

Nếu bạn có thai hoặc muốn có thai hoặc đang cho con bú, hãy hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ trước

khi uống piracetam. Nếu bạn đang uống thuốc này, bạn hãy dùng biện pháp tránh thai. Nếu
bạn đang uống piracetam và bạn có thể có thai, bạn hãy tham khảo ý kiến bác sĩ ngay.
Tác động trên khả năng lái xe và vận hành máy móc:
Piracetam có thể gây buôn ngủ và mắt thăng bằng. Nếu bạn bị như vậy, không lái xe hay vận
hành máy móc.

KHI NÀO CÀN THAM VÁN BÁC SỸ, DƯỢC SẼ:
Nêu bạn có bât kỳ phản ứng không mong muôn nào, bạn nên tham khảo ý kiên của bác sĩ

hoặc dược sĩ.

HAN DUNG CUA THUOC: Ủy
48 tháng kê từ ngày sản xuat.

Không dùng khi thuôc quá hạn sử dụng ghi trên nhãn.

TÊN ĐỊA CHÍ CỦA CƠ SỞ SẢN XUÁT:
© SIU GUAN CHEM. IND. CO., LTD.

No. 128 Shin Min Road, Chia Yi, DAI LOAN

PICSGMP  Tel.:886-5-2360636 Fax: 886-5-2865232

NGÀY XEM XÉT SỬA ĐÓI, CẬP NHẬT LẠI NOI DUNG HUONG DAN SUDUNG
THUỐC:



HUONG DAN SUDUNG CHO CAN BOY TE:

 

LILONTON Injection 3000 mg/ 15 ml

1. THANH PHAN, HAM LUQNG CUA THUOC:
Mỗi ống thuốc tiêm 15 ml chứa:
Hoạt chất: ` Piracetam...........................3000 mg

Tá được: Natri bisulfit, dung dịch Natri carbonat hoặc dung dich acid hydrochloric 10%

để điều chỉnh độ pH, nước cất pha tiêm.

2. DANG BAO CHE: Dung dịch tiêm 0,

3. CÁC ĐẶC TÍNH DƯỢC LỰC HỌC, DƯỢC ĐỘNG HỌC: _
Nhóm điều trị được lý: Thuốc hưng trí
Mã ATC: N06BX03
Được lực học:
Chưa rõ cơ chế tác động của piracetam trên sựgiật rung cơ nguồn gốc vỏ não.
Piracetam thê hiện tác động huyết lưu biến đối với tiêucầu, hồng câu và thành mạch
máu do làm tăng tính thay đổi hình dạng của hồng cầu và giảm kết tập tiểu cầu, giảm
độ dính của hồng cầu vào thành mạch máu, giảm co thắt mao mạch.

- Tác động trên hồng cầu:
Ở các bệnh nhân thiếu máu hồng cầu hình liềm, piracetam cải thiện tính thay đổi hình
dạng của màng hồng cầu. giảm độ nhớt của máu, và ngăn ngừa tạo cuộn hồng cầu.

- Tác động trên tiểu cau:
Trong một nghiên cứu mở ở người tình nguyện khỏe mạnh và ở bệnh nhân có hiện
tượng Raynaud, tăng liều piracetam lên 12g gây giảm chức năng tiểu cầu phụ thuộc
liều dùng khi so sánh với các giá trị trước khi điều trị (kiểm tra tínhkết tập bằng ADP,
collagen, epinephrin va phong thich BTG), khéng thay déi| dang kê số lượng tiểu cầu.
Trong các nghiên cứu này, piracetam kéo dài thời gian xuất huyết.

- Tác động trên mạch máu:

Trong các nghiên cứu ở động vật, piracetam ức chế sự co thắt mạch máu và tương tác
với tác dụng của nhiều thuốc gây co thắt mạch máu. Piracetam không có tác dụng giãn

mach, không gây hiện tượng đổi dòng, cũng không gây chảy trở lại hoặc gây giảm
huyếtáp.
Ở những người tình nguyện khỏe mạnh, piracetam làm giảm độ dính của hồng cầu
vào nội mạc của thành mạch máu và kích thích sự tổng hợp prostacyclin ở nội mạc

khỏe mạnh.
- Tác động trên yếu tố đông máu:
Ở người tình nguyện khỏe mạnh, so với giá trị trước khi điều trị, piracetam ở liều 9,6g
làm giảm nồng độ huyết tương của fibrinogen và các yếu tố Willebrand (VIII: C; VII
R:AG; VIII R : vW) khoảng 30 đến 40 %, và tăng thời gian chảy máu.
Ở các bệnh nhân có hiện tượng Raynaud phenomenon nguyên phát và thứ phát, so
sánh với các giá trị trước khi điều trị, piracetam dùng liều § g/ngày trong 6 tháng sẽ
làm giảm nồng độ huyết tương của fibrinogen và các yếu tố Willebrand (VII : C; VIII
R:AG; VII R : vW (RCF)) khoảng 30 đến 40 %, giảm độ nhớt của huyết tương và
tăng thời gian chảy máu.

Được động học:
Piracetam được hấp thu nhanh và hầu như hoàn toàn. Sinh khả dụng đường uống, đánh
giá theo diện tích dưới đường cong nồng độ (AUC) là gần 100% đối với viên nang cứng,

viên nén và dung dịch. Nồng độ đỉnh và AUC tỷ lệ với liều dùng. Thể tích phân bố của
piracetam là 0,7 L/kg, và thời gian bán thải trong huyết tương là 5 giờ ở nam thanh niên.
Piracetam qua được mạch máu não và nhau thai, khuếch tán qua màng lọc thận nhân

tạo. Cho đến nay, vẫn chưa tìm thấy chất chuyển hóa của piracetam. Piracetam được bài



 

tiết ra nước tiểu gần như hoàn toàn. Sự thanh thải piracetam phụ thuộc vào độ thanh thải

của thận, và do đó sẽ giảm khi suy than.

._ QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:
Hộp 5 Ong tiém (15 ml/6ng).

. CHỈ ĐỊNH:
Piracetam có hiệu quả trong điều trị:

-_ Rung giật cơ nguồn gốc vỏ não.
- Thiếu máu não 0
-_ Sa sút trí tuệ ở người gia.

. LIEU DUNG —- CACH DUNG
Tùy theo chỉ định và các bước điều trị khác nhau, bác sĩ sẽ quyết định liều dùng hàng

ngày.

1. Điều trị rung giật cơ nguồn gốc vỏ não:

Bác sĩ sẽ điều chỉnh liều dùng cho từng bệnh nhân. Liều dùng nên bắt đầu với liều

7.2 g/ngày. mỗi 3-4 ngày tăng 4,8 g cho đến tối đa là 24 g/ngày, chia ra 2-3 lần
trong ngày.
Nên duy trì liều điều trị của các thuốc chống rung giật cơ khác. Tùy theo lợi ích
lâm sàngcó được thì có thể giảm liều dùng của các thuốc này.
Khi đã bắt đầu dùng piracetam thì nên dùng liên tục khi bệnh có nguồn gốc vỏ não

vẫn còn.
Tuy nhiên, mỗi 6 tháng nên đánh giá tình trạng bệnh để giảm thuốc hoặc ngưng
dùng thuốc. Nên giảm liều piracetam dần dần, giảm 1,2 g mỗi hai ngày, tránh ngưng
đột ngột.

2. Diéu trị thiếu máu não, điễu trị chứng sa sút trí tHỆ ở người già:

Ở giai đoạn khởi đầu, có thê tiêm đến 10 — 15 g mỗi ngày, tùy theo mức độ nặng
của bệnh.

Trẻ em: Giữa 30 và 50 mg/kg/ngày.
Thời gian điều trị

Khi dùng liều cao, thường sẽ thấy tình trạng cải thiện sau vài ngày. Khi điều trị các
bệnh mạn tính, hiệu quả tối ưu thường đạt được sau 6-12 tuần. Sau ba tháng điều trị,

nên đánh giá để xem có cần thiết điều trị tiếp không.

Người cao tuôi
Khuyến cáo điều chỉnh liều dùng ở người cao tuổi, do có thể có vấn đề về chức năng
thận. Khi điều trị lâu dài ở người cao tuổi, cần thường xuyên đánh giá độ thanh thải
creatinin để điều chỉnh liều dùng nếu cần.
Bệnh nhân suy chức năng thận
Liều dùng hàng ngày nên được điều chỉnh theo từng bệnh nhân, tùy theo chức năng
thận. Theo bảng sau để điều chỉnh liều dùng. Để sử dụng bảng này, cần đánh giá độ
thanh thải của bệnh nhân theo ml/phút. Độ thanh thải theo ml/phút có thể đánh giá từ
nồng độ creatinin huyết thanh, dùng công thức sau:

[140 — tuối (năm)x cân nặng (kg)x 0,85 (nữ)]

72 x creatinin huyết thanh (mg/dl)
 D6 thanh thai =
 

 

 

     

Phân nhóm Độ thanh Liều dùng, tần suất
thải creatinin

(ml/min)

Binh thuong > 80 Liều bình thường hàng ngày, chia làm
2-4 lần

Nhẹ 50-79 2/3 liều bình thường. chia làm 2-3 lần
Trung bình 30-49 1⁄3 liều bình thường, chia làm 2 lần
 



 

 

 

Nang < 30 1/6 liều bình thường. dùng 1 lân
Suy thận giai đoạn cuối -- chéng chi dinh

Bénh nhan suy gan

Không cần điều chỉnh liều dùng với bệnh nhân chỉ bị suy gan. Ở bệnh nhân vừa suy gan
và suy thận thì nên điều chỉnh liều dùng theo bảng trên.

Cách dùng

Thuốc tiêm Lilonton dùng đường tiêm tĩnh mạch.

 

    
 

0,
.. CHÓNG CHÍ ĐỊNH:

Piracetam có chống chỉ định ở các bệnh nhân:

- _ Mẫn cảm với piratam, các thuốc dẫn xuất pyrrolidon hoặc bất cứ tá dược nào.
- _Hội chứng múa giật Huntington
- _ Suy thận nặng (độ thanh thải creatinin dưới 20 ml/phút).

- - Xuất huyết não

. CAC TRUONG HOP THAN TRONG KHI DUNG THUOC:
Ảnh hưởng trên sự kết tập tiêu cầu
Do piracetam ảnh hưởng lên sự kết tập tiểu cầu, nên thận trọng khi dùng cho bệnh nhân

bị xuất huyết nặng. bệnh nhân có nguy cơ xuất huyết như loét đường tiêu hóa, bệnh
nhân có rối loạn huyết học, bệnh nhân có tiền sử xuất huyết mạch máu não, bệnh nhân

có phẫu thuật lớn bao gồm răng. và bệnh nhân dùng thuốc chống đông, thuốc chống kết
tập tiêu cau ké ca aspirin liéu thấp.
Suy than
Piracetam được đào thải qua thận, do đó nên thận trọng với các trường hợp suy thận.

Khi điều trị lâu dài cho người cao tuổi, cần đánh giá độ thanh thải creatinin để điều
chỉnh liều dùng nếu cần.
Ngưng thuốc
Nên tránh ngưng dùng thuốc đột ngột, do có thé gây rung giật cơ hoặc cơn co giật ở các
bệnh nhân này.

Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú:

Có thai
Không có đầy đủ dữ liệu về sử dụng piracetam ở phụ nữ có thai. Các nghiên cứu ở động

vật cho thấy piracetam không gây ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến thai kỳ, phôi
thai / sự phát triển của bào thai, gần kỳ sinh hoặc sau khi sinh.

Piracetam qua được nhau thai. Nồng độ thuốc ở trẻ sơ sinh khoảng 70% ~ 90% nồng độ

của mẹ. Không nên dùng piracetam trong thai kỳ trừ khi thật sự cần thiết, khi lợi ích

hơn hắn nguy cơ và khi tình trạng lâm sàng của thai phụ cần phải điều trị bằng piracetam.
Cho con bú
Piracetam được bài tiết vào sữa mẹ. Vì vậy, không nên dùng piracetamkhi nuôi con
bằng sữa mẹ hoặc phải ngưng cho con bú khi điều trị bằng piracetam. Cần quyết định
ngưng cho con bú hay ngưng dùng piracetam, tùy vào lợi ích của việc cho con bú với
trẻ và lợi ích của việc điều trị với mẹ.

Tác động trên khả năng lái xe và vận hành máy móc:
Trong các thử nghiệm lâm sàng, ở. liều dùng giữa 1,6 - 15 g/ngày, có báo cáo về tình
trạng tăng động, buồn ngủ, lo âu, trầm cảm ở bệnh nhân dùng piracetam so với placebo.
Không có kinh nghiệm về khả năng lái xe ở liều dùng 15-20 g/ngày. Vì vậy nên thận
trọng ở các bệnh nhân muốn lái xe hay vận hành máy móc khi đang dùng piracetam.

._ TƯƠNG TÁC CỦA THUÓC VỚI CÁC THUÓC KHÁC VÀ CÁC LOẠI TƯƠNG
TÁC KHÁC:
Tương tác dược động học
Khả năng tương tác thuốc do thay đổi dược động học của piracetam được cho là thấp,
do khoảng 90% liều dùng được bài tiết ra nước tiểu ở dạng không thay đổi.
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In vitro, piracetam không ức chế các dạng cytochrom P450 ở người CYP 1A2, 2Bó,
2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 va 4A9/11 & néng dé 142, 426 va 1422 pg/ml.

Ở nồng d6 1422 pg/ml thay co tac dung we ché rat nhẹ trên dạng CYP 2A6 (21%) và
3A4/5 (11%). Tuy nhiên, giá trị Ki về ức chế 2 dạng này rat tốt ở nồng độ 1422 pg/ml.
Vì vậy. piracetam không có tương tác chuyên hóa với các thuốc khác.
Hormon tuyến giáp
Đã có báo cáo về tình trạng mơ hồ, kích thích và rối loạn giấc ngủ khi điều trị đồng thời
với chiết xuất tuyến giáp (T3 + T4).

Acenocoumarol

Trong một nghiên cứu mù đơn ở bệnh nhân bị huyết khối tĩnh mạch tái phát nặng, dùng
piracetam 9,6 g/ngày không thay đổi liều dùng cân thiết của acenocoumarol để đạt chỉ
số INR ở mức 2,5 đến 3.5; nhưng so sánh với hiệu qưả khi chỉ dùng một mình

acenocoumarol, việc đùng thêm piracetam 9,6 g/ngày làm giảm đáng kê sự kết tập tiêu
cầu, sự phóng thích B-thromboglobulin, mirc fibrinogen va cac yéu t6 Willebrand (VIII:
C; VIII: vW : Ag; VIII: vW : RCo) và độ nhớt của máu và huyét tuong.

Thuốc chống động kinh
Dùng piracetam 20 g/ngày trong 4 tuần không làm thay đổi nồng độ tối đa và tối thiểu
của các thuốc chống động kinh (carbamazepin, phenytoin, phenobarbiton, valproat) 6
các bệnh nhân động kinh đang dùng thuốc ở liềuôn định.
Rượu

Dùng rượu đồng thời không ảnh hưởng đến nồng độ huyết.thanh của piracetam, và
nồng độ rượu không bị ảnh hưởng khi dùng piracetamở liều uống 1,6 g.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUÓN:
Các tác dụng không mong muốn được báo cáo trong các thử nghiệm lâm sàng và sau
khi đưa thuốc ra thị trường được liệt kê theo nhóm cơ quan và tần suất xuất hiện. Tần

suất được định nghĩa như sau: Rất thường (21/10); thudng (=1/100, <1/10); it (=1/1,000,

<1/100); hiém (>1/10,000, <1/1,000); rất hiếm (<1/10,000).
Số liệu sau khi đưa thuốc ra thị trường không đủ để đánh giá tỷ lệ xuất hiện.
Rối loạn máu và bạch huyết

Không rõ tỷ lệ: rối loạn xuất huyết
Hệ miễn dịch: %
Không rõ tỷ lệ: phản ứng phản vệ, mẫn cảm
Rối loạn tâm thần:

Thường: lo âu

Ít: trầm cảm

Không rõ tỷ lệ: kích động. lo âu, mơ hồ, ảo giác

Rối loạn hệ thần kinh:

Thường: tăng động
it: mat ngủ

Không rõ tỷ lệ: chứng mất điều hòa, mất thăng bằng, động kinh nặng hơn, nhức đầu,
mắt ngủ.
Rối loạn tai và tiền đình:

Không rõ tỷ lệ: chóng mặt
Rối loạn đường tiêu hóa:

Không rõ tỷ lệ: đau bụng, đau bụng trên, tiêu chảy, buồn nôn, nôn mửa
Rối loạn da và mô dưới da:

Không rõ tỷ lệ: phù mạch, viêm da, ngứa, nổi mè đay

Rối loạn tông quát vàởvị trí tiêm:
Ít: suy nhược
Xét nghiệm, các rối loạn khác
Thường: tăng cân

.



 11. QUÁ LIEU VA CACH XU TRI:
Liéu rat cao lên tới 75 g chưa có biểu hiện quá liều. Không có thuốc giải độc đặc hiệu,
chủ yếu là hỗ trợ triệu chứng nếu xảy ra trường hợp quá liều, có thể tiến hành lọc máu.

Lọc máu có thê loại trừ 50-60% piracetam.

 

12. DIEU KIEN BAO QUAN, HAN DUNG CUA THUOC: 4
Bảo quan: Bảo quản thuốc ở nhiệt độ khong qua 30°C.
Hạn dùng: 48 tháng kể từ ngày sản xuất.

Không dùng khi thuốc quá hạn sử dụng ghi trên nhãn.

-

13. TEN VA DIA CHi CUA CO SO SAN XUAT:
© SIU GUAN CHEM. IND. CO., LTD.

No. 128 Shin Min Road, Chia Yi, DAI LOAN
PIC/S GMP__ Tel.: 886-5-2360636 Fax: 886-5-2865232
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